
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/08/1995

1317166

Khoa học môi trường

Võ Thanh Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT1  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/05/1996

1417049

Khoa học môi trường

Phạm Khắc Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/HE-LT2  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/01/1996

1417098

Khoa học môi trường

Phan Thị Hoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/HE-LT2  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/01/1996

1417144

Khoa học môi trường

Trương Thị Ngọc Lan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT2  576,000 1  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/HE-LT1  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/01/1996

1417157

Khoa học môi trường

Ngô Ngọc Khánh Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L2  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/01/1996

1417220

Khoa học môi trường

Lư Nguyễn Ngọc Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT3  576,000 1  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L1  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/08/1996

1417233

Khoa học môi trường

Nguyễn Ân Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L1  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/05/1996

1417251

Khoa học môi trường

Lê Văn Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L1  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/07/1996

1417294

Khoa học môi trường

Nguyễn Chánh Thiện

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT3  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/12/1996

1417355

Khoa học môi trường

Phạm Thị Thanh Trúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT3  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/12/1995

1417402

Khoa học môi trường

Hoàng Thị Thu Hà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT3  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/06/1995

1417411

Khoa học môi trường

Trần Thị Hồng Nhung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L1  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/02/1995

1417525

Khoa học môi trường

Lê Thị Hồng Nhung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/HE-LT10  768,000 1  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 768,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/12/1996

1417547

Khoa học môi trường

Nguyễn Dương Thanh Quí

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/HE-LT1  576,000 1  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L2  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/06/1996

1417554

Khoa học môi trường

Dương Văn Sang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Xác suất thống kê  3.0  576,000 HLMTH00040/HE-LT2  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/07/1997

1517001

Khoa học môi trường

Dương Thị Thúy An

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000 HLBAA00014/HE-LT1  768,000 1  60.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L2  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,344,000  1,344,000 6.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,344,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/11/1997

1517004

Khoa học môi trường

Lại Minh Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L2  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/05/1997

1517012

Khoa học môi trường

Lê Thị Xuân Ái

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT1  768,000 1  60.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L1  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,344,000  1,344,000 6.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,344,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/06/1997

1517014

Khoa học môi trường

Nguyễn Hoàng Gia Bảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/HE-LT2  576,000 1  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L1  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/10/1997

1517015

Khoa học môi trường

Phạm Hoàng Bảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L2  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/06/1997

1517026

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Ngọc Diệu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/HE-LT2  576,000 1  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L2  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/10/1997

1517028

Khoa học môi trường

Đồng Thị Thùy Dung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000 HLBAA00014/HE-LT10  768,000 1  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 768,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/05/1997

1517030

Khoa học môi trường

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT1  576,000 1  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L1  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/10/1997

1517032

Khoa học môi trường

Nguyễn Vũ Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT1  768,000 1  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/HE-LT3  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,344,000  1,344,000 6.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,344,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/06/1997

1517038

Khoa học môi trường

Nguyễn Trường Giang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT1  576,000 1  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000 HLMTH00040/HE-LT1  576,000 2  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/HE-LT1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 9.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/01/1997

1517040

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000 HLBAA00014/HE-LT3  768,000 1  60.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/HE-LT1  768,000 2  60.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,112,000  2,112,000 9.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,112,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/10/1997

1517042

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Thu Hà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT2  576,000 1  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000 HLMTH00040/HE-LT1  576,000 2  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/HE-LT1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 9.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/11/1997

1517046

Khoa học môi trường

Võ Trọng Hải

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT9  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/08/1997

1517061

Khoa học môi trường

Đỗ Hoàng Phương Khanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000 HLBAA00014/HE-LT10  768,000 1  60.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT1  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,344,000  1,344,000 6.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,344,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/04/1997

1517062

Khoa học môi trường

Nguyễn Việt Khải

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT1  576,000 1  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L2  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/01/1997

1517063

Khoa học môi trường

Trần Thiện Khiêm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/HE-LT2  576,000 1  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L1  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/02/1997

1517068

Khoa học môi trường

Nguyễn Đoàn Thiên Kim

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT3  576,000 1  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT2  576,000 2  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L2  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 9.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/10/1997

1517069

Khoa học môi trường

Phan Hoàng Lam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/HE-LT2  576,000 1  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L1  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/06/1997

1517071

Khoa học môi trường

Nguyễn Thanh Lâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L2  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/02/1997

1517072

Khoa học môi trường

Cao Thị Kim Liên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L1  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/08/1997

1517076

Khoa học môi trường

Trần Vạn Lịch

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  768,000 HLBAA00013/HE-LT1  768,000 1  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT2  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,344,000  1,344,000 6.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,344,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/05/1997

1517077

Khoa học môi trường

Huỳnh Nguyễn Ngọc Long

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L1  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/04/1997

1517079

Khoa học môi trường

Mai Lượng Lộc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000 HLBAA00014/HE-LT10  768,000 1  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 768,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/02/1997

1517080

Khoa học môi trường

Lê Văn Luân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L1  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/12/1996

1517081

Khoa học môi trường

Trần Quốc Lượng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT9  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/11/1997

1517084

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Huỳnh Mai

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT2  576,000 1  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L2  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/02/1997

1517088

Khoa học môi trường

Phan Lê Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT1  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/07/1997

1517090

Khoa học môi trường

Hoàng Hồng Nam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 2  3.0  768,000CHE00002/HE-LT1  768,000 1  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT2  576,000 2  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L2  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,920,000  1,920,000 9.0  150.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/10/1997

1517091

Khoa học môi trường

Huỳnh Đình Phương Nam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT2  576,000 1  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000 HLMTH00040/HE-LT1  576,000 2  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L2  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 9.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/10/1997

1517094

Khoa học môi trường

Trần Thị Kim Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L2  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/12/1997

1517095

Khoa học môi trường

Trần Thị Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT9  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/04/1997

1517101

Khoa học môi trường

Cao Thành Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Xác suất thống kê  3.0  576,000 HLMTH00040/HE-LT1  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/02/1997

1517103

Khoa học môi trường

Lê Thị Ánh Nguyệt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000 HLBAA00014/HE-LT1  768,000 1  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 768,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/02/1997

1517106

Khoa học môi trường

Phạm Thị Ngọc Nhiên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  768,000 HLBAA00013/HE-LT6  768,000 1  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 768,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/03/1997

1517114

Khoa học môi trường

Trần Thị Huỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT3  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/03/1997

1517115

Khoa học môi trường

Trần Nguyễn Yến Oanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L1  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/12/1997

1517125

Khoa học môi trường

Trần Trung Quân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L1  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/04/1997

1517130

Khoa học môi trường

Lữ Hồ Sen

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT1  576,000 1  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L2  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/03/1997

1517135

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Minh Thanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/02/1997

1517142

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Phương Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L1  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/02/1997

1517172

Khoa học môi trường

Trần Thị Bích Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/HE-LT2  576,000 1  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L1  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/11/1997

1517184

Khoa học môi trường

Trần Phạm Hồng Trúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT1  576,000 1  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000 HLMTH00040/HE-LT1  576,000 2  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/HE-LT1  576,000 3  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L2  576,000 4  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,304,000  2,304,000 12.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,304,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/01/1996

1517190

Khoa học môi trường

Dương Thị Tuyết

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT9  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT7  384,000 2  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/HE-LT1  768,000 3  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 8.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/01/1997

1517191

Khoa học môi trường

Nguyễn Kim Tuyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT1  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/07/1997

1517194

Khoa học môi trường

Phan Huyền Mỹ Tú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000 HLBAA00002/HE-LT3  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000 HLBAA00003/HE-LT3  384,000 2  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/10/1997

1517196

Khoa học môi trường

Đỗ Vũ Hoàng Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/HE-LT1  576,000 1  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L2  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/03/1997

1517202

Khoa học môi trường

Trần Anh Việt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000 HLPHY00004/HE-L2  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/07/1996

1517208

Khoa học môi trường

Doãn Thị Kim Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 2  3.0  768,000CHE00002/HE-LT1  768,000 1  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT3  576,000 2  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000 HLMTH00040/HE-LT1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,920,000  1,920,000 9.0  150.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/08/1998

1617002

Khoa học môi trường

Dương Thị Thùy An

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/12/1998

1617005

Khoa học môi trường

Huỳnh Thụy Minh Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/01/1998

1617006

Khoa học môi trường

Đặng Lê Ngọc Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/10/1998

1617010

Khoa học môi trường

Nguyễn Lê Duy Bảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT1  768,000 1  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 2  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 5.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 1,762,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/08/1998

1617011

Khoa học môi trường

Trình Ngọc Biện

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/07/1998

1617013

Khoa học môi trường

Tsằn Lý Bảo Châu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/07/1998

1617014

Khoa học môi trường

Nguyễn Linh Chi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/09/1998

1617017

Khoa học môi trường

Kim Linh Đa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/04/1998

1617020

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Dành

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/09/1998

1617021

Khoa học môi trường

Nguyễn Khả Di

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/03/1998

1617022

Khoa học môi trường

Nguyễn Thỳ Dương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/12/1997

1617026

Khoa học môi trường

Võ Ngọc Giàu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/07/1998

1617028

Khoa học môi trường

Võ Trương Gia Hân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/HE-LT2  768,000 1  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 2  226,000 60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/HE-LT1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,112,000  2,112,000 8.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 2,338,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/04/1997

1617029

Khoa học môi trường

Mai Nguyễn Ngọc Hân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/08/1998

1617031

Khoa học môi trường

Ngô Thị Bích Hằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/01/1998

1617035

Khoa học môi trường

Trần Mai Như Hảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/04/1998

1617036

Khoa học môi trường

Phạm Minh Hậu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000 HLBAA00012/HE-LT1  768,000 1  60.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT1  768,000 2  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 3  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,304,000  2,304,000 8.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 2,530,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/03/1998

1617041

Khoa học môi trường

Nguyễn Trọng Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT1  768,000 1  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 2  226,000 60.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000 HLMTH00040/HE-LT1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,112,000  2,112,000 8.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 2,338,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/10/1998

1617042

Khoa học môi trường

Hà Minh Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/10/1998

1617044

Khoa học môi trường

Lê Đức Hòa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/04/1998

1617047

Khoa học môi trường

Võ Thị Hương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/10/1998

1617048

Khoa học môi trường

Lê Thị Thúy Hường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/06/1998

1617049

Khoa học môi trường

Lê Thị Hường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/06/1998

1617053

Khoa học môi trường

Lê Mỹ Huyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/03/1998

1617057

Khoa học môi trường

Lê Ngọc Phương Khanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/10/1998

1617058

Khoa học môi trường

Phạm Quốc Kiệt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/HE-LT2  768,000 1  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 2  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 5.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 1,762,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/11/1998

1617061

Khoa học môi trường

Phạm Hoàng Lâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/12/1997

1617063

Khoa học môi trường

Bùi Thị Bích Liên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/HE-LT3  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,344,000  1,344,000 5.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 1,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/05/1998

1617064

Khoa học môi trường

Nguyễn Hà Yến Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT1  576,000 2  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,920,000  1,920,000 8.0  150.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 2,146,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/02/1998

1617065

Khoa học môi trường

Thái Nguyễn Thị Phương Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000 HLMTH00040/HE-LT2  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,344,000  1,344,000 5.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 1,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/04/1997

1617070

Khoa học môi trường

Đặng Triệu Hồng Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT2  768,000 1  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 2  226,000 60.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,112,000  2,112,000 8.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 2,338,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/01/1998

1617071

Khoa học môi trường

Lê Thị Mỹ Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/12/1998

1617074

Khoa học môi trường

Võ Thị Kim Lợi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/12/1998

1617075

Khoa học môi trường

Lê Minh Hiền Lương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/04/1998

1617077

Khoa học môi trường

Lê Thị Quỳnh Mai

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/07/1998

1617078

Khoa học môi trường

Nguyễn Gia Mẫn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/07/1998

1617080

Khoa học môi trường

Nguyễn Văn Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/10/1998

1617082

Khoa học môi trường

Nguyễn Thảo My

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000 HLBAA00002/HE-LT11  576,000 1  45.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT1  768,000 2  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 3  226,000 60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/HE-LT1  576,000 4  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,688,000  2,688,000 11.0  210.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 2,914,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/01/1998

1617085

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Thanh Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/08/1998

1617088

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Ánh Nghĩa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000 HLBAA00012/HE-LT2  768,000 1  60.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT1  768,000 2  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 3  226,000 60.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT2  576,000 4  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,880,000  2,880,000 11.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 3,106,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/03/1998

1617090

Khoa học môi trường

Nguyễn Hải Phúc Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/08/1998

1617091

Khoa học môi trường

Hồ Nguyễn Thảo Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/01/1998

1617094

Khoa học môi trường

Triệu Thanh Nhàn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/09/1998

1617095

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Thu Nhàn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/09/1997

1617097

Khoa học môi trường

Trần Hữu Nhân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/01/1998

1617098

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Minh Nhật

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT1  768,000 1  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 2  226,000 60.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT2  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,112,000  2,112,000 8.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 2,338,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/04/1998

1617101

Khoa học môi trường

Hồ Thị Tuyết Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/12/1998

1617103

Khoa học môi trường

Trần Thị Tuyết Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/03/1998

1617104

Khoa học môi trường

Trần Ngọc Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/01/1998

1617105

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Huỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/02/1998

1617107

Khoa học môi trường

Phạm Lê Huỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT2  768,000 1  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 2  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 5.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 1,762,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/07/1997

1617108

Khoa học môi trường

Trần Ngọc Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/07/1998

1617109

Khoa học môi trường

Phùng Thị Cẩm Nhung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/06/1998

1617111

Khoa học môi trường

Trần Thị Cẩm Nhung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/06/1998

1617113

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Ninh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/04/1998

1617115

Khoa học môi trường

Lê Thị Kiều Oanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1998

1617118

Khoa học môi trường

Lê Văn Trường Phong

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT2  768,000 1  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 2  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 5.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 1,762,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/02/1998

1617120

Khoa học môi trường

Lê Hà Thanh Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  768,000 HLBAA00013/HE-LT5  768,000 1  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 2  226,000 60.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,112,000  2,112,000 8.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 2,338,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/02/1997

1617121

Khoa học môi trường

Lê Duy Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/06/1998

1617123

Khoa học môi trường

Lê Hồng Quân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/HE-LT1  768,000 1  60.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT2  768,000 2  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 3  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,304,000  2,304,000 8.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 2,530,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/01/1998

1617128

Khoa học môi trường

Nguyễn Trần Mai Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT1  768,000 1  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 2  226,000 60.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,112,000  2,112,000 8.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 2,338,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/07/1997

1617134

Khoa học môi trường

Bùi Trương Công Tài

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  768,000 HLBAA00013/HE-LT5  768,000 1  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 2  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 5.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 1,762,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/09/1997

1617138

Khoa học môi trường

Nguyễn Minh Tân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/HE-LT10  768,000 1  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 2  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 5.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 1,762,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/05/1998

1617142

Khoa học môi trường

Phạm Thị Hương Thầm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/09/1998

1617144

Khoa học môi trường

Nguyễn Đỗ Thắng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/HE-LT5  768,000 1  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 2  226,000 60.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,112,000  2,112,000 8.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 2,338,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/06/1998

1617146

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Thanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/03/1998

1617147

Khoa học môi trường

Trương Thiên Thành

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/06/1998

1617148

Khoa học môi trường

Võ Thị Thanh Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/04/1998

1617149

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Phương Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/12/1998

1617152

Khoa học môi trường

Phạm Ngọc Đông Thi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/10/1998

1617153

Khoa học môi trường

Lê Phương Thi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/05/1997

1617154

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Hà Giang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000 HLBAA00012/HE-LT2  768,000 1  60.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT1  768,000 2  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 3  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,304,000  2,304,000 8.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 2,530,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/08/1998

1617155

Khoa học môi trường

Nguyễn Trần Bá Thiên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/10/1998

1617156

Khoa học môi trường

Trần Ngọc Thiện

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT1  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,344,000  1,344,000 5.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 1,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/05/1998

1617157

Khoa học môi trường

Nguyễn Đức Thiện

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT1  768,000 1  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 2  226,000 60.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT2  576,000 3  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/HE-LT2  576,000 4  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,688,000  2,688,000 11.0  210.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 2,914,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/03/1997

1617161

Khoa học môi trường

Quách Văn Thoại

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/05/1998

1617165

Khoa học môi trường

Nguyễn Lê Mỹ Thuận

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/02/1998

1617166

Khoa học môi trường

Lê Thị Thanh Thúy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/HE-LT3  768,000 1  60.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT2  768,000 2  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 3  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,304,000  2,304,000 8.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 2,530,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/12/1998

1617167

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Cẩm Thúy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/07/1998

1617169

Khoa học môi trường

Đoàn Như Thủy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/02/1999

1617176

Khoa học môi trường

Nguyễn Thiên Toàn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/10/1997

1617177

Khoa học môi trường

Võ Thị Thanh Trà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/01/1998

1617178

Khoa học môi trường

Bùi Thị Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/12/1998

1617179

Khoa học môi trường

Bùi Thị Bích Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/10/1998

1617180

Khoa học môi trường

Đoàn Thị Ngọc Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT1  768,000 1  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 2  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 5.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 1,762,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/06/1998

1617181

Khoa học môi trường

Hồ Thị Thanh Trầm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/07/1998

1617182

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Mỹ Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/01/1998

1617184

Khoa học môi trường

Hồ Thị Mỹ Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/HE-LT1  768,000 1  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 2  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 5.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 1,762,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/11/1998

1617186

Khoa học môi trường

Nguyễn Trần Huyền Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/12/1998

1617189

Khoa học môi trường

Đỗ Thị Thanh Trúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/09/1998

1617190

Khoa học môi trường

Phan Hồ Thanh Trúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/11/1998

1617192

Khoa học môi trường

Nguyễn Linh Trung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/11/1998

1617200

Khoa học môi trường

Hà Văn Tường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/05/1998

1617201

Khoa học môi trường

Vũ Văn Tuyến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/HE-LT1  768,000 1  60.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT2  768,000 2  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 3  226,000 60.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT1  576,000 4  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,880,000  2,880,000 11.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 3,106,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/06/1998

1617202

Khoa học môi trường

Lê Thị Ngọc Tuyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/01/1997

1617203

Khoa học môi trường

Dương Thị Ngọc Tuyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  768,000 HLBAA00013/HE-LT5  768,000 1  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 2  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 5.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 1,762,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/12/1998

1617204

Khoa học môi trường

Hồ Ngọc Tuyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/09/1998

1617205

Khoa học môi trường

Nguyễn Phương Thảo Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000 HLBAA00012/HE-LT2  768,000 1  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 2  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 5.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 1,762,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/11/1998

1617208

Khoa học môi trường

Nguyễn Phương Hoài Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/02/1998

1617209

Khoa học môi trường

Lê Trường Vân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  768,000 HLBAA00013/HE-LT4  768,000 1  60.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT1  768,000 2  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 3  226,000 60.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT1  576,000 4  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,880,000  2,880,000 11.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 3,106,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/08/1998

1617211

Khoa học môi trường

Chung Hậu Văn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/10/1998

1617213

Khoa học môi trường

Lê Thị Thu Việt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/10/1998

1617214

Khoa học môi trường

Nguyễn Anh Vũ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  768,000 HLBAA00011/HE-LT2  768,000 1  60.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT1  768,000 2  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 3  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,304,000  2,304,000 8.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 2,530,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/02/1998

1617215

Khoa học môi trường

Lương Phương Vũ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/08/1997

1617222

Khoa học môi trường

Huỳnh Tường Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/05/1998

1617224

Khoa học môi trường

Đặng Thúy Yên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/02/1998

1617229

Khoa học môi trường

Lê Nhật Long

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT2  768,000 1  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 2  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 5.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 1,762,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/11/1998

1617230

Khoa học môi trường

Huỳnh Thị Kim Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 1  226,000 60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 994,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/02/1997

1617231

Khoa học môi trường

Kiều Nữ Phương Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  768,000 HLBAA00013/HE-LT5  768,000 1  60.0

Thực tập môi trường đại cương  2.0  768,000ENV10015/16KMT  768,000 2  226,000 60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/HE-LT2  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,112,000  2,112,000 8.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 226,000

 2,338,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/05/1999

1717007

Khoa học môi trường

Trương Minh Tùng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/HE-LT5  768,000 1  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 768,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/05/1996

1717012

Khoa học môi trường

Ka Să K' Nghị

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/HE-LT6  768,000 1  60.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/HE-LT1  768,000 2  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/HE-LT3  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,112,000  2,112,000 9.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,112,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/09/1999

1717019

Khoa học môi trường

Trần Thị Thúy An

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT7  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT7  384,000 2  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT3  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/02/1999

1717020

Khoa học môi trường

Dương Lê Tú Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT6  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT7  384,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000 HLBAA00013/HE-LT6  768,000 3  60.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT3  576,000 4  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,304,000  2,304,000 11.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,304,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/04/1999

1717021

Khoa học môi trường

Hoàng Thị Vân Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT6  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT6  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/09/1999

1717023

Khoa học môi trường

Nguyễn Ngọc Minh Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT6  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT6  384,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/HE-LT4  768,000 3  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 8.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/04/1997

1717024

Khoa học môi trường

Trần Hoàng Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT7  384,000 1  30.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/HE-LT2  768,000 2  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 5.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/04/1999

1717027

Khoa học môi trường

Võ Trương Trí Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT8  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT3  384,000 2  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/HE-LT5  768,000 3  60.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT3  576,000 4  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,304,000  2,304,000 11.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,304,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/01/1999

1717028

Khoa học môi trường

Vũ Trần Công Bắc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT11  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT11  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/11/1999

1717029

Khoa học môi trường

Võ Thị Khánh Băng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT2  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT6  384,000 2  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT2  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/04/1999

1717032

Khoa học môi trường

Võ Quân Bảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT1  384,000 1  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/HE-LT2  768,000 2  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT2  576,000 3  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT1  576,000 4  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,304,000  2,304,000 11.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,304,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/03/1999

1717033

Khoa học môi trường

Nguyễn Khắc Bình

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT1  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/02/1999

1717035

Khoa học môi trường

Võ Thị Bích Châu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT4  384,000 1  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HE-LT1  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/08/1999

1717036

Khoa học môi trường

Nguyễn Trương Thảo Chi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT1  384,000 2  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT2  576,000 3  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT1  576,000 4  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,112,000  2,112,000 11.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,112,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/05/1998

1717037

Khoa học môi trường

Trịnh Thanh Chí

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT10  384,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  768,000 HLBAA00011/HE-LT1  768,000 2  60.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HE-LT1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 8.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/03/1999

1717038

Khoa học môi trường

Nguyễn Văn Chiến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT6  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT6  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/11/1999

1717039

Khoa học môi trường

Huỳnh Minh Tiến Christophe

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT8  384,000 1  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT1  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/02/1999

1717041

Khoa học môi trường

Trần Minh Cường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT9  576,000 1  45.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT3  576,000 2  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT3  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 9.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/09/1999

1717043

Khoa học môi trường

Mai Hoàng Đăng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT2  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT4  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/10/1998

1717044

Khoa học môi trường

Lê Minh Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/HE-LT1  768,000 1  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT3  576,000 2  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT3  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,920,000  1,920,000 9.0  150.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/03/1999

1717045

Khoa học môi trường

Nguyễn Đình Trọng Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT3  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT6  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/02/1999

1717048

Khoa học môi trường

Phạm Thị Ngọc Dung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT2  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT4  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/06/1999

1717049

Khoa học môi trường

Đinh Thái Dương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT6  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT7  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/12/1999

1717050

Khoa học môi trường

Nguyễn Đức Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/HE-LT4  768,000 1  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT3  576,000 2  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT3  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,920,000  1,920,000 9.0  150.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/02/1999

1717052

Khoa học môi trường

Dương Mỹ Duyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT11  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT6  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/07/1999

1717056

Khoa học môi trường

Huỳnh Thị Hồng Gấm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT2  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT2  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/09/1999

1717057

Khoa học môi trường

Lê Thị Hằng Giang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT8  576,000 1  45.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT3  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/06/1999

1717058

Khoa học môi trường

Võ Thị Hương Giang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT7  384,000 1  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  384,000  384,000 2.0  30.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 384,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/11/1999

1717059

Khoa học môi trường

Phan Ngọc Lan Giao

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT6  384,000 1  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HE-LT1  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/10/1999

1717064

Khoa học môi trường

Lê Trang Thanh Hằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT6  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT6  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/03/1998

1717065

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Hằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT8  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT8  384,000 2  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT1  576,000 3  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HE-LT1  576,000 4  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,112,000  2,112,000 11.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,112,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/04/1999

1717068

Khoa học môi trường

Võ Thị Hồng Hạnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT6  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT6  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/08/1999

1717070

Khoa học môi trường

Đặng Thị Tuyết Hảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT7  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT7  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/08/1998

1717074

Khoa học môi trường

Nguyễn Đình Huấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT7  384,000 1  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT2  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/12/1999

1717078

Khoa học môi trường

Dương Thanh Hương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT1  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/08/1999

1717079

Khoa học môi trường

Phạm Thị Hương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT2  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/06/1999

1717081

Khoa học môi trường

Phạm Nguyễn Tuấn Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT8  384,000 1  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT3  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/06/1999

1717082

Khoa học môi trường

Trần Khánh Huyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT6  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT6  384,000 2  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT3  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/04/1999

1717085

Khoa học môi trường

Vũ Anh Khoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT4  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT1  384,000 2  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HE-LT1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/06/1999

1717086

Khoa học môi trường

Hà Thị Thuý Kiều

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT6  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT6  384,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/HE-LT4  768,000 3  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 8.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/10/1999

1717087

Khoa học môi trường

Phạm Ngọc Thanh Kiều

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT10  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1999

1717090

Khoa học môi trường

Bùi Thị Mỹ Lệ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT10  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT8  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/11/1999

1717092

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Bích Liên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT2  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT2  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/09/1999

1717093

Khoa học môi trường

Trần Thị Quỳnh Liễu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT6  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT7  384,000 2  30.0

Anh văn 1  3.0  768,000 HLBAA00011/HE-LT1  768,000 3  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 8.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/05/1999

1717094

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Mỹ Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT4  384,000 1  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HE-LT1  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/09/1999

1717098

Khoa học môi trường

Nguyễn Văn Lộc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT4  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT4  384,000 2  30.0

Anh văn 1  3.0  768,000 HLBAA00011/HE-LT1  768,000 3  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 8.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/07/1999

1717099

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Long

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT3  576,000 1  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT3  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/10/1999

1717100

Khoa học môi trường

Đặng Hoàng Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT4  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT1  384,000 2  30.0

Anh văn 2  3.0  768,000 HLBAA00012/HE-LT2  768,000 3  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 8.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/02/1999

1717101

Khoa học môi trường

Võ Hoàng Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT3  576,000 1  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT3  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/07/1999

1717103

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Ngọc My

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT7  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT8  384,000 2  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT3  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/05/1999

1717105

Khoa học môi trường

Lê Phương Nam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT6  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT6  384,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/HE-LT4  768,000 3  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 8.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/05/1999

1717108

Khoa học môi trường

Hồ Như Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT7  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT7  384,000 2  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT2  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/05/1999

1717109

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Lệ Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT7  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT7  384,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/HE-LT3  768,000 3  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 8.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/05/1999

1717110

Khoa học môi trường

Võ Nguyễn Bảo Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT3  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT2  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/03/1999

1717112

Khoa học môi trường

Đào Thị Nhàn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT7  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT7  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/12/1999

1717115

Khoa học môi trường

Chung Tuyết Nhạn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT7  384,000 1  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  384,000  384,000 2.0  30.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 384,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/02/1999

1717121

Khoa học môi trường

Lê Tâm Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT1  384,000 1  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT1  576,000 2  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/09/1999

1717122

Khoa học môi trường

Nguyễn Ngọc Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT13  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT7  384,000 2  30.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/HE-LT3  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/09/1999

1717124

Khoa học môi trường

Bùi Thị Huyền Nhung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT1  576,000 1  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT1  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/03/1999

1717126

Khoa học môi trường

Nguyễn Tấn Phát

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT4  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT4  384,000 2  30.0

Anh văn 1  3.0  768,000 HLBAA00011/HE-LT1  768,000 3  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 8.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/04/1999

1717127

Khoa học môi trường

Nguyễn Xuân Phát

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000 HLBAA00012/HE-LT2  768,000 1  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 768,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/12/1999

1717128

Khoa học môi trường

Uông Đại Phát

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/HE-LT5  768,000 1  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 768,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/03/1999

1717129

Khoa học môi trường

Bùi Nguyễn Tấn Phong

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT6  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT6  384,000 2  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT3  576,000 3  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT3  576,000 4  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,112,000  2,112,000 11.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,112,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/11/1999

1717130

Khoa học môi trường

Huỳnh Thanh Phong

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT2  576,000 1  45.0

Anh văn 1  3.0  768,000 HLBAA00011/HE-LT1  768,000 2  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,344,000  1,344,000 6.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,344,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/04/1999

1717131

Khoa học môi trường

Nguyễn Hồng Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT9  384,000 1  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT2  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/05/1998

1717132

Khoa học môi trường

Nguyễn Văn Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT11  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT11  384,000 2  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT3  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/04/1999

1717133

Khoa học môi trường

Trịnh Nguyễn Ngọc Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT6  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT6  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/11/1999

1717134

Khoa học môi trường

Bùi Phi Phụng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT1  384,000 2  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/10/1999

1717135

Khoa học môi trường

Huỳnh Trần Phước

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT11  384,000 1  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  384,000  384,000 2.0  30.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 384,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/10/1999

1717136

Khoa học môi trường

Bành Như Trúc Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT6  384,000 1  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT3  576,000 2  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT2  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/11/1999

1717137

Khoa học môi trường

Ngô Duy Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  768,000 HLBAA00011/HE-LT2  768,000 1  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 768,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/09/1999

1717140

Khoa học môi trường

Hà Thẩm Quyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT7  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT7  384,000 2  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HE-LT1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/01/1999

1717141

Khoa học môi trường

Lê Thị Quyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT8  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT9  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/12/1999

1717143

Khoa học môi trường

Trần Đỗ Diễm Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT2  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT4  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/04/1998

1717146

Khoa học môi trường

Huỳnh Phát Sung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT6  384,000 1  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT3  576,000 2  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HE-LT2  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/09/1999

1717152

Khoa học môi trường

Trần Thị Thu Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT10  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT8  384,000 2  30.0

Anh văn 2  3.0  768,000 HLBAA00012/HE-LT1  768,000 3  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 8.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/10/1999

1717155

Khoa học môi trường

Nguyễn Hoàng Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT4  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT1  384,000 2  30.0

Anh văn 2  3.0  768,000 HLBAA00012/HE-LT2  768,000 3  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT2  576,000 4  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,304,000  2,304,000 11.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,304,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/02/1999

1717156

Khoa học môi trường

Phan Thị Cẩm Thúy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT8  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT8  384,000 2  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT2  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/04/1999

1717157

Khoa học môi trường

Trần Thị Thanh Thúy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT10  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT10  384,000 2  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HE-LT2  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/10/1999

1717161

Khoa học môi trường

Đào Thị Kiều Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT5  576,000 1  45.0

Anh văn 1  3.0  768,000 HLBAA00011/HE-LT1  768,000 2  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT2  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,920,000  1,920,000 9.0  150.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/07/1999

1717162

Khoa học môi trường

Phan Bảo Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT1  384,000 2  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/06/1999

1717164

Khoa học môi trường

Đặng Văn Trí

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT4  576,000 1  45.0

Anh văn 2  3.0  768,000 HLBAA00012/HE-LT2  768,000 2  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT2  576,000 3  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT1  576,000 4  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,496,000  2,496,000 12.0  195.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,496,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/09/1999

1717165

Khoa học môi trường

Mai Phước Trí

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT6  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT7  384,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/HE-LT3  768,000 3  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 8.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/12/1999

1717166

Khoa học môi trường

Đặng Thị Ngọc Trinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT8  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT8  384,000 2  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HE-LT2  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/05/1999

1717167

Khoa học môi trường

Lê Huỳnh Tuyết Trinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT8  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT8  384,000 2  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HE-LT2  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/03/1999

1717169

Khoa học môi trường

Vũ Huỳnh Xuân Trinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT6  384,000 1  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT3  576,000 2  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT2  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/10/1999

1717170

Khoa học môi trường

Nguyễn Đức Trọng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT1  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/05/1999

1717171

Khoa học môi trường

Trần Đình Trọng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT6  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT6  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/04/1999

1717172

Khoa học môi trường

Vũ Thị Lệ Trúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT6  384,000 1  30.0

Anh văn 2  3.0  768,000 HLBAA00012/HE-LT1  768,000 2  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 5.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/12/1999

1717174

Khoa học môi trường

Đinh Quốc Tú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT8  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT11  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/12/1999

1717178

Khoa học môi trường

Đặng Phạm Tú Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT3  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT2  384,000 2  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT3  576,000 3  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT2  576,000 4  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,112,000  2,112,000 11.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,112,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/10/1999

1717180

Khoa học môi trường

Nguyễn Phương Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT4  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT4  384,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/HE-LT1  768,000 3  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 8.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/04/1999

1717181

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Ái Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT8  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT8  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/03/1999

1717182

Khoa học môi trường

Đỗ Dương Hoàng Vân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT1  384,000 2  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/02/1999

1717183

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Cẩm Vân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/HE-LT5  768,000 1  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 768,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/11/1999

1717184

Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Ngọc Vàng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT4  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT1  384,000 2  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HE-LT1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/10/1999

1717185

Khoa học môi trường

Hồ Tuấn Vĩ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT6  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT6  384,000 2  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  576,000 HLMTH00001/HE-LT3  576,000 3  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/HE-LT3  576,000 4  45.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  2,112,000  2,112,000 11.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,112,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/12/1999

1717187

Khoa học môi trường

Ngô Nguyễn Tường Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT9  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT9  384,000 2  30.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/07/201812:27:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 3 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/02/1999

1717190

Khoa học môi trường

Trần Thị Như Ý

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/HE-LT2  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/HE-LT2  384,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/HE-LT2  768,000 3  60.0

Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 8.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:
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